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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3322/KH-UBND
 ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
	
	
	
	90.000.000

	1
	Chi phí biên soạn nội dung, thuê thu âm, ghi đĩa để tuyên truyền trên Đài Phát thanh các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa (05 chương trình/năm)
	Chương trình
	05
	6.000.000
	30.000.000

	2
	Xây dựng chuyên mục phát trên Đài PT - TH Đồng Nai (phát chuyên mục thời lượng phát 05 - 07 phút/lần)
	Chuyên mục
	06
	10.000.000
	60.000.000

	II
	Tuyên truyền thông qua tài liệu, hình ảnh
	
	
	
	506.000.000

	1
	In phát hành chuyên san giới thiệu về SXSH (2.000 cuốn/năm)
	Cuốn
	2.000
	30.000
	60.000.000

	2
	In băng rôn tuyên truyền về SXSH tại các KCN, CCN và các điểm CN trên địa bàn các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa (02 đợt/năm x 20 cái x 11 đơn vị)
	Cái
	440
	300.000
	132.000.000

	3
	Đăng trên Bản tin BQL các KCN (04 số/năm)
	Bản tin
	04
	8.000.000
	32.000.000

	4
	Tuyên truyền trên Báo Lao động Đồng Nai
	Bản tin
	12
	6.000.000
	72.000.000

	5
	Dựng pano, bảng hiệu tuyên truyền về SXSH tại các KCN, CCN trên địa bàn các huyện, thị, TP. Biên Hòa
	Cái
	07
	30.000.000
	210.000.000

	III
	Tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn (02 lớp/năm)
	Lớp
	02
	32.650.000
	65.300.000

	
	Dự toán chi tiết 01 lớp 50 người
	
	
	
	32.650.000

	1
	In và phát hành thư mời
	Cái
	300
	8.000
	2.400.000

	2
	Băng rôn, phông màn hình
	Cái
	05
	800.000
	4.000.000

	3
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên không hưởng lương nhà nước (50 người x 02 ngày/lớp) (lớp dành riêng cho học viên hưởng lương nhà nước không được hỗ trợ)
	Người x ngày
	100
	50.000
	5.000.000

	4
	Thuê hội trường, máy chiếu (02 ngày)
	Ngày
	02
	5.000.000
	10.000.000

	5
	Hợp đồng thuê 02 giảng viên (02 ngày/lớp x 02 buổi/ngày) (gồm thù lao, soạn tài liệu, tiền ăn)
	Buổi
	04
	925.000
	3.700.000

	6
	Chi phí phương tiện đi lại cho giảng viên từ Sài Gòn - Biên Hòa và ngược lại (02 chuyến/ngày x 02 ngày)
	Chuyến
	04
	700.000
	2.800.000

	7
	In ấn tài liệu (04 lớp x 50 bộ/lớp)
	Bộ
	50
	20.000
	1.000.000

	8
	Thông tin liên lạc (card điện thoại 500.000, 4 cái/bộ)
	Bộ
	01
	500.000
	500.000

	9
	Tiền VPP phục vụ hội nghị (thẻ đeo, bìa nút, viết, giấy…)
	Lớp
	01
	1.000.000
	1.000.000

	10
	Chi phí nước uống (50 người/lớp x 2 ngày/lớp)
	Người x ngày
	100
	20.000
	2.000.000

	11
	In giấy xác nhận học viên đã tập huấn về SXSH
	Tờ
	50
	5.000
	250.000

	IV
	Hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng SXSH tại CSSX (tổ chức tập huấn, triển khai các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật,các giải pháp thực hiện SXSH tại doanh nghiệp)
	
	
	
	66.250.000

	
	Dự toán chi tiết 01 lớp/doanh nghiệp 50 người
	
	05
	
	13.250.000

	1
	Băng rôn, phông màn hình
	Bộ
	05
	 800.000 
	 4.000.000 

	2
	Hợp đồng thuê giảng viên (01 ngày/lớp x 02 buổi/ngày) (gồm thù lao, soạn tài liệu, tiền ăn)
	Buổi
	04
	 925.000 
	 3.700.000 

	3
	Chi phí phương tiện đi lại cho giảng viên từ Sài Gòn - Biên Hòa và ngược lại (02 chuyến/ngày x 02 ngày)
	Chuyến
	04
	700.000 
	2.800.000 

	4
	In ấn tài liệu 
	Bộ
	50
	 20.000 
	1.000.000 

	5
	Thông tin liên lạc (card điện thoại 500.000, 4 cái/bộ)
	Bộ
	01
	 500.000 
	500.000 

	6
	Tiền VPP phục vụ hội nghị (thẻ đeo, bìa nút, viết, giấy….)
	Lớp
	01
	 1.000.000 
	 1.000.000 

	7
	In giấy xác nhận học viên đã tập huấn về SXSH
	Tờ
	50
	 5.000 
	 250.000 

	V
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác SXSH
	
	
	
	95.479.880

	1
	Khảo sát, điều tra, thu thập số liệu về SXSH trong công nghiệp.
	
	
	
	53.610.000

	
	Thuê xe 
	Ngày
	30
	1.000.000
	30.000.000

	
	 Công khảo sát (05 người x 30 ngày x 157.349 đồng/người/ngày)
	Công 
	150
	157.400
	23.610.000

	2
	Xây dựng các chương trình, biên tập tài liệu về SXSH phục vụ tập huấn (04 người x 30 ngày/năm).
	Công
	120
	157.400
	18.888.000

	3
	Tổng hợp số liệu, cập nhật thông tin và quản trị website về SXSH (01 người x 120 ngày/năm)
	Công
	120
	157.349
	18.881.880

	4
	Giấy in, photo phiếu khảo sát, tổng hợp báo cáo
	Tờ
	50
	82.000
	4.100.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	823.029.880

	
	Tổng cộng (làm tròn)
	
	
	
	823.030.000



      VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.941869 - 02513.847291

Fax: 02513.847292
Email: congbao@dongnai.gov.vn
Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

In tại Công ty TNHH In L.B.T

                                                                                                         Giá: 9.000 đồng


